
 

 

 

 

Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu 

あけぼの２丁目 

Akebono 2 chome 

海光
かいこう

１・２・３丁目 

Kaikou 1・2・3 chome 

川東
かわひがし

１・２丁目 

Kawahigashi 1・2 chome 

共栄
きょうえい

１・２丁目 

Kyoei 1・2 chome 

チノミ台 

Chinomidai 

風連
ふうれん

１丁目 

Furen 1 chome 

緑町
みどりまち

１・２丁目 

Midorimachi 1・2 chome 

若草
わかくさ

１丁目 

Wakakusa 1 chome 

川
かわ

 西
にし

 

Kawanishi 

光
こう

 和
わ

 

Kowa 

馬
ぱ

 主
し

 来
くる

 

Bashikuru 

二
ふた

 俣
また

 

Futamata 

北
ほく

 栄
えい

 

Hokuei 

茶安
ち ゃ ん

別
べつ

 

Chanbetsu 

霧
む

 里
り

 

Muri 

Rác cháy 

Cỏ khô 

Cành cây 

Lá khô 

Thứ Hai・Thứ Năm Thứ Năm 

Rác tái chế 

Rác độc hại  Thứ Ba（Tuần thứ 1・3 mỗi tháng） 

Rác không 

cháy Thứ Tư（Tuần thứ 2・4 mỗi tháng） 

Bình nhựa, 

chai nhựa Thứ Sáu（Tuần thứ 2・4 mỗi tháng） 

Rác cỡ lớn 
・Đăng ký mỗi khi muốn đem bỏ   Nơi liên hệ đăng ký： Phòng dân vụ, Tr.tâm hành chính 

Onbetsucho（đ.thoại 6-2231） 

KKhhuu  OOmmbbeettssuu＜＜MMặặtt  AA＞＞  

  

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 8h30sáng  

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào  

ngày cuối năm và đầu năm. Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật 

Các khu không phải dưới đây  

xin xem <mặt B> 

LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo  
  

Nơi liên hệ: Phòng dân vụ, Tr.tâm hành chính Onbetsucho（đ.thoại 6-2231） 
 

Ấn bản dành cho khu  
vực Ombetsu  

URL：https://www.city.kushiro.hokkaido.jp/ 



 

 

 

Khu 

本町
もとまち

１・２・３丁目 

Motomachi 1・2・3 chome 

尺
しゃく

  別
べつ

 

Shakubetsu 

朝日
あ さ ひ

１・２・３丁目 

Asahi 1・2・3 chome 

直
ちょく

  別
べつ

 

Chokubetsu 

中園
なかぞの

 １ ・ ２ 丁目 

Nakazono 1・2 chome 

ノ ト ロ 

Notoro 

Rác cháy 

Cỏ khô 

Cành cây 

Lá khô 

Thứ Hai・Thứ Năm Thứ Hai 

Rác tái chế 

Rác độc hại 
Thứ Ba（Tuần thứ 2・4 mỗi tháng） 

Rác không 

cháy 
Thứ Tư（Tuần thứ 1・3 mỗi tháng） 

Bình nhựa, 

chai nhựa 
Thứ Sáu（Tuần thứ 1・3 mỗi tháng） 

Rác cỡ lớn 
・Đăng ký mỗi khi muốn đem bỏ   Nơi liên hệ đăng ký： Phòng dân vụ, Tr.tâm hành chính 

Onbetsucho（đ.thoại 6-2231） 

 

・Vào ngày thu gom, vui lòng mang rác đến trước 8h30sáng  

・Vui lòng xem “Tạp chí Kushiro kỳ 12” để biết được lịch thu gom vào  

ngày cuối năm và đầu năm. Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật 

 

 Các khu không phải dưới đây  

xin xem <mặt A> 

 

Nơi liên hệ: Phòng dân vụ, Tr.tâm hành chính Onbetsucho（đ.thoại 6-2231） 

 
 

LLịịcchh  CCLLEEAANN  KKuusshhiirroo  

  

KKhhuu  OOnnbbeettssuu＜＜MMặặtt  BB＞＞  

  

  

  

URL：https://www.city.kushiro.hokkaido.jp/ 

Ấn bản dành cho khu  
vực Ombetsu  

Lịch này sẽ được sử dụng lại hằng năm, vui lòng không vứt bỏ. 

 


